
Phụ lục
CHƯƠNG V
 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu
1. Khái quát về dự án và gói thầu
1.1. Khái quát về dự án
a. Vị trí công trình
	Công trình Thủy điện Thác Mơ và hồ chứa nằm trên địa phận các xã Phú Nghĩa, xã Phước Tân, phường Phước Long; phường Phước Bình, xã Bom Bo, xã Bù Đăng, xã Nghĩa Trung, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai.
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AI-generated content may be incorrect.]Sơ đồ vị trí công trình khai thác, sử dụng nước
b. Nhiệm vụ chính của công trình
	Công trình thủy điện Thác Mơ có nhiệm vụ cung cấp điện lên hệ thống điện Quốc gia với công suất lắp máy Nlm = 150MW, điện lượng trung bình năm E0 = 610 triệu kWh/năm ngoài ra còn điều tiết lũ và cấp nước cho hạ du sông Bé. Sau khi nhà máy Thác Mơ mở rộng đi vào vận hành sẽ có nhiệm vụ tăng công suất lắp máy lên 75MW với điện lượng trung bình hàng năm là 46 triệu kWh cung cấp điện năng lên lưới quốc gia.
c. Quy mô công trình
	Mô tả các hạng mục chính của công trình hiện có: Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5060-90 là công trình cấp II (theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành là Công trình cấp I).
· Tuyến công trình đầu mối:
· Hồ chứa Thác Mơ có diện tích mặt ứng với MNDBT là 109km2, dung tích 1,36 tỷ m3 (kể cả hồ phụ) được phân bố dọc theo các sông Đắk Glum và Đắk Rlấp tạo thành những dải hẹp (1-2km) và dài (>25km). Mặt hồ dược mở rộng tại cửa sông Đắk Glum - Đắk Rlấp, tại đây chiều rộng đạt tới 3-5km. Chiều sâu hồ tối đa (tại công trình đầu mối) là 38m. Về phía hạ lưu cách công trình chính 8-10km, suối Đức Hạnh (phụ lưu nhỏ bờ phải sông Bé) tạo thành hồ chứa phụ cũng có mực nước dâng bình thường như hồ chính với diện tích mặt thoáng là 3km2, dung tích 65 triệu m3. Hồ phụ được nối liền với hồ chính bằng kênh liên hồ.
· Đập dâng chính: được xây đựng tại vị trí hẹp của lòng sông về phía thượng nguồn Thác Mơ, bề rộng lòng sông tại tuyến đập khoảng 90m và độ cao ở đáy sông là 177m dọc theo trục đập. Đây là loại đập đất, cao trình đỉnh đập là 222,6m, chiều dài đỉnh đập là 440m và chiều cao đập lớn nhất là 46,5m.
· Đập tràn: Dạng Ôphisêrốp - Dốc nước kết hợp bể tiêu năng, được đặt ở vai phải của đập chính kể cả kênh dẫn nước vào đập tràn. Chiều dài đập tràn là 44m, cửa tràn gồm 4 khoang tràn có dạng van cung được nâng hạ bằng tời điện. Kích thước cửa tràn BxH=11x11m2. Cao trình ngưỡng tràn là 207m.
· Đập Đức Hạnh (đập phụ bờ phải hồ phụ): Đập được đắp trên suối Đức Hạnh nằm cách đập chính 6km về phía hạ lưu, tạo thành hồ chứa phụ. Cao trình đỉnh đập là 222,6m, chiều dài đỉnh đập: 905m, chiều cao đập lớn nhất: 48m. Đường dẫn nước vào nhà máy xuyên qua đập Đức Hanh ở bờ phải suối Đức Hạnh.
· Đập Phước Tín (đập phụ bờ trái hồ chính): có kết cấu đập đất đồng chất, cao trình đỉnh đập là 222,5m, chiều dài theo đỉnh đập: 460m, chiều rộng đỉnh 6m và chiều cao lớn nhất: 9m.
· Đập Bình Đức (đập phụ bờ phải hồ chính): có kết cấu đập đất đồng chất, cao trình đỉnh đập là 222,5m, chiều dài theo đỉnh đập: 1032m, chiều rộng đỉnh 8m và chiều cao lớn nhất: 13m.
· Đập vai cửa lấy nước: là đập đất đồng chất, đống đá hạ lưu, cao trình đỉnh đập là 221,5m, chiều dài theo đỉnh đập: 876m, chiều rộng đỉnh 8m và chiều cao lớn nhất: 29m.
· Kênh dẫn nước giữa hai hồ (kênh liên hồ): Kênh liên hồ nằm cách đập chính 3km về phía thượng lưu, cắt sườn bờ phải sông Bé. Kênh có chiều dài tổng cộng 1.576m, mặt cắt hình thang có đáy rộng 12m. Độ dốc mái bình quân là 1:3. Đáy kênh có cao độ 190m. Mái và đáy kênh để tự nhiên không có lớp gia cố bảo vệ.
· Tuyến năng lượng: 
· Cửa lấy nước: là loại cửa nhận nước sâu có cao độ đáy là 186,5m, chiều rộng: 7,82, chiều dài: 29m, chiều cao 16m.
· Đường ống áp lực: Gồm 2 đường ống, được làm bằng bê tông cốt thép và ống thép. Đường kính trong của ống: 4,7m, chiều dài đường ống: 587,6m trong đó có 297,6m là ống bê tông cốt thép và 290m là ống thép.
· Nhà máy thủy điện có kiểu thiết kế nửa ngầm và sân điều phối kiểu hở. Nhà máy nằm trên nền có cấu tạo địa chất bột, lắp đặt hai tổ máy trục đứng, turbine kiểu Francis. Diện tích nhà máy đủ để đặt 2 tổ máy có kích thước 29m chiều rộng, 46,5m chiều cao và 31,2m chiều dài. Cao trình mặt đất xung quanh nhà máy là 127m. Cao trình tâm turbine 107m sâu hơn so với mực nước kênh xả 5,5m, đảm bảo yêu cầu ống hút.
· Kênh xả là kênh hở có mặt cắt hình thang, đáy rộng 25m, dài 120m. Cao trình đáy 99m tại cuối ống hút và tăng dần độ dốc 1:17 đến lòng sông.
· Mô tả các hạng mục công trình Thác Mơ mở rộng: Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 285-2002 là công trình cấp II.
· Kênh dẫn vào: tuyến kênh mở rộng gần như chạy song song với tuyến kênh hiện hữu bên vai phải của đập Đức Hạnh và uống cong khoảng 250m về phía thượng lưu cửa lấy nước. Kênh dẫn vào có chiều dài 997m, mặt cắt hình thang, bề rộng đáy kênh 8m. Độ dốc đáy kênh 0,3 % và cao trình đáy 192m. Lưu lượng qua kênh là 93m3/s.
· Cửa lấy nước: có dạng tháp bằng bê tông cốt thép với chiều cao 40,2m, rộng 12,6m và dài 27,8m. Cao trình đỉnh là 221,7m và cao trình ngưỡng là 186m. Cửa bố trí 1 khoang dẫn nước vào đường hầm dẫn nước, kích thước tại mặt cắt cửa van 4,9 x4,9m. Trên đỉnh cửa bố trí thiết bị nâng phục vụ lắp đặt và vận hành thiết bị.
· Đập vai cửa lấy nước: Đập đất đồng chất được bố trí xung quanh cửa lấy nước gồm ba phần: phần cánh phải, phần cánh trái, phần giữa. Chiều cao đập lớn nhất 29,7m, cao trình đỉnh đập 221,7m, chiều dài đập theo đỉnh là 500m. Tiêu nước bằng đống đá hạ lưu.
· Đường hầm áp lực: gồm 1 đường hầm bằng bê tông cốt thép có lót thép. Đường kính trong thay đổi từ 4,9-3,9m, chiều dài toàn đường hầm là 697,4m, độ dốc đáy đường hầm i=0,05.
· Nhà máy thủy điện: Nhà máy kiểu hở, kết cấu bê tông cốt thép. Bố trí 1 tổ máy thủy lực turbine tâm trục đứng, công suất lắp máy 75MW. Cao độ đặt turbine 107,5m, cao độ sàn gian máy 110,7m. Trong nhà máy bố trí cầu trục để lắp đặt và vận hành thiết bị. Kích thước nhà máy BxLxH=35,9x37,65 x 51,45m.
· Kênh dẫn ra: Kênh hở, mặt cắt hình chữ nhật: Độ dốc đáy kênh i=0,0, chiều rộng đáy kênh 11,6m. Chiều dài kênh 48m.
· [bookmark: _Toc198287105]Các thông số kỹ thuật của công trình
· Thông số chính của công trình thủy điện Thác Mơ được thể hiện ở bảng dưới đây.
Bảng: Thông kỹ thuật công trình thủy điện Thác Mơ
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Giá trị

	I
	Đặc trưng lưu vực
	
	

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	2.200

	2
	Lưu lượng bình quân năm
	m3/s
	106,4

	3
	Lưu lượng lũ ứng với tần suất P%
	
	

	
	Lưu lượng lũ p = 0,1%
	m3/s
	6.100

	
	Lưu lượng lũ p = 0,5%
	m3/s
	4.900

	
	Lưu lượng lũ p = 1%
	m3/s
	4.360

	
	Lưu lượng lũ p = 1,5%
	m3/s
	3.700

	
	Lưu lượng lũ p = 5%
	m3/s
	3.180

	
	Lưu lượng lũ p = 10%
	m3/s
	2000

	II
	Hồ chứa
	
	

	1
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	218

	2
	Mực nước chết (MNC)
	m
	198

	3
	Mực nước gia cường (MNGC)
	m
	220,8

	4
	Dung tích hồ chứa:
	
	

	
	Dung tích toàn bộ (Vtb)
	109 m3
	1,36

	
	Dung tích chết (Vc)
	109 m3
	110

	
	Dung tích hữu ích (Vhi)
	109 m3
	1,25

	
	Dung tích ở mực nước gia cường
	109 m3
	1,652

	5
	Diện tích mặt hồ ở mực nước 218 m
	km2
	109

	6
	Diện tích mặt hồ ở mực nước 220,8 m
	km2
	124

	III
	Các hạng mục chính công trình hiện có
	
	

	1
	Đập Tràn xả lũ
	
	

	
	Loại đập
	Ngưỡng tràn dốc nước tiêu năng đáy

	
	Hình thức xả
	Cửa van cung

	
	Tổng chiều rộng thoát nước
	m
	44

	
	Số khoang tràn
	khoang
	4

	
	Chiều rộng mỗi khoang
	m
	11

	
	Cao độ ngưỡng tràn
	m
	207

	
	Cao độ đỉnh cửa
	m
	218,3

	
	Khả năng xả lũ lớn nhất ở MNGC
	m3/s
	3539

	2
	Đập chính ngăn sông
	
	

	
	Cấp của đập
	Cấp
	II

	
	Tiêu chuẩn thiết kế:
	TCVN 5060-90

	
	Loại đập:
	Đập đất đất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	222,6

	
	Chiều dài theo đỉnh đập
	m
	440

	
	Chiều rộng đỉnh
	m
	10

	
	Chiều cao lớn nhất
	m
	46,5

	
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	224

	3
	Đập Phụ
	
	

	3.1
	Đập Đức Hạnh: (đập phụ bờ phải hồ phụ)
	
	

	
	Cấp của đập
	Cấp
	II

	
	Tiêu chuẩn thiết kế :
	TCVN 5060-90

	
	Loại đập
	Đập đất đồng chất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	222,6

	
	Chiều dài theo đỉnh đập
	m
	905

	
	Chiều rộng đỉnh
	m
	10

	
	Chiều cao lớn nhất
	m
	48

	
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	224

	3.2
	Đập Phước Tín: (đập phụ bờ trái hồ chính)
	
	

	
	Cấp của đập
	Cấp
	IV

	
	Tiêu chuẩn thiết kế :
	TCVN 5060-90

	
	Loại đập
	Đập đất đồng chất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	222,5

	
	Chiều dài theo đỉnh đập
	m
	460

	
	Chiều rộng đỉnh
	m
	6

	
	Chiều cao lớn nhất
	m
	9

	
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	0

	3.3
	Đập Bình Đức: (đập phụ bờ phải hồ chính)
	
	

	
	Cấp của đập
	Cấp
	IV

	
	Tiêu chuẩn thiết kế :
	TCVN 5060-90

	
	Loại đập
	Đập đất đồng chất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	223

	
	Chiều dài theo đỉnh đập
	m
	1076,5

	
	Chiều rộng đỉnh
	m
	8

	
	Chiều cao lớn nhất
	m
	13

	
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	0

	3.4
	Đập vai cửa lấy nước:
	
	

	
	Cấp của đập
	Cấp
	III

	
	Tiêu chuẩn thiết kế :
	TCVN 5060-90
	

	
	Loại đập
	Đập đất đồng chất, đống đá hạ lưu

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	221,5

	
	Chiều dài theo đỉnh đập
	m
	876

	
	Chiều rộng đỉnh
	m
	8

	
	Chiều cao lớn nhất
	m
	29

	
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	0

	4
	Kênh liên hồ
	Loại hở, mặt cắt hình thang

	
	Chiều dài kênh
	m
	1.576

	
	Chiều rộng đáy kênh
	m
	12

	
	Cao độ đáy kênh
	m
	190

	5
	Cửa nhận nước
	
	

	
	Chiều rộng
	m
	7,82

	
	Chiều dài
	m
	29

	
	Chiều cao
	m
	16

	
	Cao độ đáy
	m
	186,5

	6
	Đường ống áp lực
	Bằng bê tông cốt thép và ống thép

	
	Số đường ống
	m
	2

	
	Đường kính trong
	m
	4,7

	
	Chiều dài đường ống
	m
	587,6

	7
	Nhà máy thủy điện
	
	

	
	Số tổ máy
	tổ
	2

	
	Công suất lắp máy
	MW
	150

	
	Công suất đảm bảo
	MW
	55

	
	Lưu lượng lớn nhất của nhà máy
	m3/s
	186

	IV
	Các hạng mục chính công trình Mở rộng
	
	

	1
	Đập vai cửa lấy nước
	
	

	
	Loại
	Đập đất đồng chất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	221,7

	
	Chiều dài theo đỉnh đập
	m
	500

	
	Chiều cao lớn nhất
	m
	29,7

	2
	Kênh dẫn vào
	Loại hở, mặt cắt hình thang

	
	Chiều dài kênh
	m
	997

	
	Chiều rộng đáy kênh
	m
	8

	
	Cao độ đáy kênh
	m
	192

	3
	Cửa nhận nước
	Bằng Bê tông cốt thép

	
	Chiều rộng
	m
	12,6

	
	Chiều dài
	m
	27,8

	
	Chiều cao
	m
	40,2

	
	Cao độ ngưỡng cửa
	m
	186

	
	Cao độ đỉnh
	m
	221,7

	4
	Đường hầm áp lực
	Bằng bê tông cốt thép có lót thép

	
	Số đường ống
	m
	1

	
	Đường kính trong
	m
	4,9-3,9

	
	Chiều dài đường ống
	m
	697,4

	5
	Nhà máy thủy điện
	
	

	
	Số tổ máy
	tổ
	1

	
	Công suất lắp máy
	MW
	75

	
	Công suất đảm bảo
	MW
	55


1.2. Cơ sở pháp lý để thực hiện gói thầu
· 	Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
·  Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
1.3. Khái quát về gói thầu
a. Tên gói thầu:
· Gói thầu: Tư vấn lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa Nhà máy Thủy Thác Mơ.
b. Nội dung và nhiệm vụ gói thầu
· Khảo sát thực địa, thu thập số liệu, lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa Thủy điện Thác Mơ.
· Được ủy quyền và thay mặt Chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và trình phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa Thủy điện Thác Mơ.
· Giải trình, hiệu chỉnh bổ sung theo các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa Thủy điện Thác Mơ.
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
	Lựa chọn nhà thầu Tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc lập, trình và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa Thủy điện Thác Mơ theo đúng quy định hiện hành theo đúng tiến độ yêu cầu của gói thầu.
II. Phạm vi, yêu cầu thực hiện
1. Phạm vi công việc 
a. Công tác thu thập, nghiên cứu hồ sơ tài liệu công trình
· Hồ sơ thiết kế, hoàn công công trình (bao gồm cả các hạng mục của công trình thủy điện Thác Mơ mở rộng): Tổng mặt bằng bố trí công trình hồ đập, công trình thủy công khác, Nhà máy…; các Bản vẽ về đập, thiết bị thủy công; Mặt bằng bố trí hàng rào bảo vệ công trình….; 
· Hồ sơ Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du;
· Hồ sơ Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 
· Quy trình vận hành hồ chứa; liên hồ chứa (mới nhất);
· Các quy chế phối hợp, Phương án, hồ sơ liên quan đến việc theo dõi, quản lý vận hành công trình hồ đập, hạ du công trình;
· Hồ sơ về quản lý đất đai công trình;
· Các quyết định phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa, sơ đồ cắm mốc; công tác hoàn công cắm mốc và các công tác liên quan đến quản lý ranh giới, mốc giới;  
· Và các tài liệu liên quan khác.
b. Công tác thựa địa công trình vùng tuyến đập, hồ chứa và nhà máy thủy điện
· Thực địa, điều tra và kiểm tra công tác cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước thực hiện qua các giai đoạn còn phù hợp theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP;
· Nắm bắt đặt điểm địa hình khu vực, các khu vực xung yếu, vùng nước nguy hiểm, khu vực đông dân cư …cần bổ sung, tăng dày mốc hay biển báo rào chắn, cảnh giới…;
· Nắm bắt các điểm xung yếu của công trình, thiết bị vận hành cần bảo vệ nghiêm ngặt;
· Điều tra, nắm bắt các hoạt động khai thác trên hồ, gần khu vực vùng tuyến công trình có nguy cơ gây cản trở cho việc vận hành, bảo đảm an toàn công trình, hồ đập, thiết bị và con người;
· Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý an toàn hồ đập; đường quản lý, mặt bằng để bảo trì và xử lý khi công trình xảy ra sự cố;
· Điều tra, nắm bắt tình hình dân cư khu vực; tình hình an ninh trật tự khu vực; các nguy cơ tìm ẩn về mất an ninh trật tự trong khu vực;
· Hiện trạng vùng hạ du công trình.
c. [bookmark: _Toc198287114]Khảo sát về đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước
· Khảo sát hiện trạng về đặc điện địa hình khu vực công trình.
· Thu thập hồ sơ thiết kế, hoàn công của công trình bao gồm: các thông số thiết kế chính, sơ đồ mặt bằng công trình, bình đồ lòng hồ.
· Khảo sát, điều tra và kiểm tra công tác cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước qua các giai đoạn, phù hợp theo Điều 36 Nghị định 62/2025/NĐ-CP quy định: 
· Phạm vi bảo vệ công trình thủy điện bao gồm công trình đập, hồ chứa, tuyến năng lượng, nhà máy, trạm điện, các công trình phụ trợ khác và vùng phụ cận.
· Trong phạm vi bảo vệ công trình thủy điện, các hoạt động phải đảm bảo không gây cản trở cho việc vận hành và bảo đảm an toàn công trình; phải có đường quản lý, mặt bằng để bảo trì và xử lý khi công trình xảy ra sự cố.
· Vùng phụ cận được quy định như sau:
· Vùng phụ cận của tuyến đập có phạm vi được tính từ chân đập trở ra. Đối với đập cấp đặc biệt tối thiểu là 300 m; đập cấp I tối thiểu là 200 m; đập cấp II tối thiểu là 100 m; đập cấp III tối thiểu là 50 m; đập cấp IV tối thiểu là 20 m.
· Vùng phụ cận của tuyến năng lượng.
· Trường hợp nhà máy thủy điện dạng sau đập, lòng sông, vùng phụ cận của tuyến năng lượng được quy định như tại mục a khoản này.
· Trường hợp nhà máy thủy điện dạng đường dẫn hở từ cửa lấy nước đến hết kênh ra nhà máy thủy điện, vùng phụ cận của tuyến năng lượng được tính từ biên mái đào hoặc mái đắp trở ra tối đa là 5 m.
· Trường hợp các nhà máy thủy điện dạng hầm dẫn nước có cửa lấy nước, tháp điều áp hở, đường ống áp lực hở, nhà máy thủy điện, kênh ra nhà máy thủy điện thì vùng phụ cận của tuyến năng lượng được tính từ biên mái đào trở ra tối đa là 5 m.
· Vùng phụ cận của lòng hồ chứa thủy điện có phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ, không bao gồm phần diện tích mặt hồ;
· [bookmark: tc_10]Phạm vi bảo vệ đối với trạm điện, nhà máy thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này.
d. [bookmark: _Toc198287115]Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập hồ chứa thủy điện
d.1) Tình trạng an toàn kỹ thuật và công tác quản lý công trình
	Giai đoạn thực hiện dự án:
· Công trình thủy điện Thác Mơ đã được thực hiện theo phương thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện, các giai đoạn đầu tư đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.
· Quá trình thi công đã được nghiệm thu theo đúng các quy trình, quy phạm và được hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và các cấp nhà nước để cho phép tích nước.
	Giai đoạn quản lý vận hành:
· Tổ chức bộ máy quản lý, theo dõi vận hành và sửa chữa bảo trì các thiết bị công trình;
· Công tác kiểm tra, quan trắc công trình theo định kỳ tháng, quý, năm:
+ Quan trắc đập chính.
+ Quan trắc đập tràn.
+ Quan trắc nhà máy…
· Thực hiện Công tác kiểm định an toàn đập theo định kỳ;
· Công tác bảo trì, bảo dưỡng sữa chữa công trình;
· Công tác quan trắc Khí tượng thủy văn chuyên dùng, theo dõi và cập nhật số liệu quan trắc và tổng hợp báo cáo theo định kỳ (mùa, năm,…) gửi các đơn vị có thẩm quyền quản lý theo quy định;
· Hiện trạng công trình hồ đập, thiết bị vận hành đập;
· Hệ thống giám sát, thiết bị điều khiển vận hành đập, cửa nhận nước; 
· Công tác Phòng cháy chữa cháy tại công trình; 
· Công tác bảo vệ an toàn nơi lưu trữ hồ sơ công trình thiết bị; 
· Công tác quản lý kho tàng các vật tư, vật liệu dễ cháy nổ, độc hại;   
· Tình hình thực hiện các quy trình, quy định phục vụ cho vận hành quản lý và bảo trì sửa chữa sự cố về thiết bị, công trình.
d.2) Điều tra, nắm bắt về hiện trạng, tình hình bảo vệ an ninh khu vực công trình đập, hồ chứa thủy điện, thiết bị vận hành
	Hàng rào bảo vệ:
· Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát hiện trạng, rà soát phạm vi hàng rào bảo vệ công trình so với hồ sơ phê duyệt cắm mốc.
· Thiết lập hàng rào bảo vệ các công trình tuyến đầu mối, nhà máy,… trên cơ sở tuân thủ theo các quy trình, quy định hiện hành.
	Cơ sở hạ tầng khu vực công trình:
· Kiểm tra hệ thống điện truyền tải, hệ thống camera, và hệ thống chiếu sáng khu vực công trình.
· Kiểm tra chất lượng hệ thống đường giao thông nội bộ bảo đảm cho công tác tuần tra, bảo vệ và lưu thông nhanh chóng dễ dàng khi có sự cố.
· Kiểm tra, lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện và đặc biệt là cảnh báo xả lũ.
	Tình hình hoạt động của dân sinh lân cận khu vực công trình:
· Điều tra công tác sản xuất trồng trọt của dân sinh lân cận khu vực công trình để có những phương án ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm phạm đến vành đai bảo vệ công trình, hồ chứa.
· Điều tra về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, bơi lội, hoạt động du lịch …vùng lòng hồ ảnh hưởng đến môi trường nước, rác thải, hoặc có tìm ẩn nguy cơ đến tính mạng con người… nhằm đưa ra các giải pháp cảnh báo, ngăn chặn phù hợp.
· Điều tra, lấy ý kiến của người dân, địa phương cấp xã, huyện về các giải pháp đảm bảo an toàn công trình hồ, đập; đảm bảo an toàn cho con người; về việc đảm bảo an toàn cho vùng hạ du đập.
[bookmark: _Toc198287116]d.3) Chủ trương, quy định trong công tác bảo vệ công trình
· Đưa ra các quy định về việc phương tiện lưu thông trong phạm vi công trình, các quy định về PCCC, các quy định về xử phạt trong công tác bảo vệ, tuần tra hàng ngày cũng trong các tác quản lý,..
· Phổ biến các quy định cho cán bộ, nhân viên cũng như người dân thực hiện về công tác quản lý, bảo vệ công trình. Thực hiện một cách nghiêm chỉnh và quán triệt những hành vi gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ công trình.
[bookmark: _Toc198287117]d.4) Tổ chức lực lượng, phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện và trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ
· Phân công lực lượng chốt trực bảo vệ tại các khu vực tuyến đầu mối công trình: đập chính, đập tràn, cửa lấy nước, nhà máy,… với chế độ trực 24/24h và kiểm tra giám sát camera thường xuyên.
· Phân công lực lượng bảo vệ tuần tra lưu động, kiểm tra thường xuyên tại dọc theo tuyến hàng rào bảo vệ phạm vi công trình đã được thiết lập. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm và phá hoại công trình và vùng phụ cận đập, hồ chứa.
· Phân công, bố trí lực lượng trực vận hành tại khu vực đập tràn, cửa lấy nước, nhà máy,… với chế độ trực 24/24h để kịp thời báo cáo khi xảy ra sự cố.
· Các trang thiết bị, vật tư luôn phải được dự trữ và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo phục vụ cho công tác ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố.
1) [bookmark: _Toc198287118]d.5) Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và các phương tiện ra, vào công trình
· Trực chốt bảo vệ trong suốt thời gian 24/24h trong ngày và 07 ngày/tuần;
· Bố trí lực lượng bảo vệ theo các ca trong ngày, thay ca trực phải có biên bản bàn giao rõ ràng và đầy đủ;
· Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ;
· Kiểm soát người ra, vào công trình chặt chẽ theo đúng các quy định.
[bookmark: _Toc198287119]d.6) Công tác bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố
· Xây dựng các tình huống, sự cố có nguy cơ xảy ra gây mất an toàn đập, hồ chứa, và đưa ra phương pháp khắc phục xử lý.
· Xây dựng phương án xử lý sự cố tùy theo các tình huống cần phải phù hợp với thực trạng công trình đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như tuân thủ các quy trình, quy định.
[bookmark: _Toc198287120]d.7) Nguồn lực tổ chức thực hiện các phương án
· Bố trí hệ thống thông tin liên lạc khu vực công trình.
· Tổ chức các đầu mối thông tin liên lạc phía Công ty thông qua điện thoại, bộ đàm,… bao gồm:
· Bố trí các phương tiện phục vụ cho công tác thực khiện phương án khẩn cấp khi xảy ra sự cố.
· Bố trí Vật tư, trang thiết bị dự phòng khi xảy ra sự cố.
· Phân công trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và trực Lãnh đạo tại Công ty (chế độ 24/24h).
2. Nội dung yêu cầu thực hiện của phương án bảo vệ đập, hồ chứa
Về nguyên tắc chung Nhà thầu tư vấn phải thực hiện công việc lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chưa công trình Thủy điện Thác Mơ trong đó có bao gồm một số hạng mục công trình có liên quan của nhà máy Thủy điện thác Mơ mở rộng theo nội dung quy định trong Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan, trong đó đề xuất tối thiểu được các nội dung chính như sau:
1. Tổng quát
Nêu mục tiêu, căn cứ lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp.
2. Chi tiết
Trên cơ sở kết quả điều tra thực địa, thu thập số liệu của công trình, tình hình quản lý và vận hành công trình nêu trên, phân tích và lập hồ sơ đảm bảo các yêu cầu chính như sau:
a) Thông tin chung về đập
- Khái quát về chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện và tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện.
- Khái quát về đập, hồ chứa (Tên đập, hồ chứa; cấp công trình theo thiết kế
được duyệt….; Phân loại đập, hồ chứa theo Nghị định114/2018/NĐ-CP; Nhiệm vụ của công trình, địa điểm xây dựng, thời điểm khởi công, vv...)
- Khái quát tình hình dân cư và an ninh trật tự nơi xây dựng đập, hồ chứa
b) Phương án bảo vệ đập
- Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước ( Đặc điểm tình hình; Thông số thiết kế, ... ; Lập sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và lòng hồ; Lập sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và lòng hồ; vv ...)
- Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nướcChế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất.
- Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất.
- Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại.
- Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ (Lực lượng bảo vệ chuyên trách;  Lực lượng bảo vệ bán chuyên trách; Lực lượng bảo vệ bán chuyên trách, vv..)
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trìnhTổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình:
+ Công tác phòng ngừa
+ Xử lý các tình huống mất an toàn (Mất an toàn đập do bão lũ; Mất an toàn đập do trộm cắp; Mất an toàn đập do phá hoại; Mất an toàn do cháy; Mất an toàn do cháy rừng; Mất an toàn do cháy nổ; Mất an toàn đập do kẻ xấu kích động tụ tập đông người đập phá, đòi yêu sách gây mất trật tự; Mất an toàn do mất điện; Các hành vi xâm phạm lòng hồ như lấn chiếm đất lòng hồ để canh tác, xây dựng nhà cửa, lán trại cơi nới trong phạm vi bảo vệ lòng hồ, vv...)
- Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố (Mất an toàn đập do thiên tai; Mất an toàn đập, cửa lấy nước do xảy ra chiến sự tại khu vực, vv...)
- Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án (Lực lượng; Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ đập, hồ chứa nước, vv...)
- Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan ( Nhà máy thủy điện Thác Mơ; Công an địa phương; Bộ chủy huy quân sự địa phương; Ban chỉ huy PCTT địa phương; Sở, ban nghành và UBND địa phương, vv...)
- Các nội dung khác theo yêu cầu khi lấy của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi có hồ chứ, Các nội dung khác theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án.
c ) Ứng phó tình huống khẩn cấp
- Phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, vỡ đập tại bản đồ ngập lụt vùng hạ du được phê duyệt;
- Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập và biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du;
- Xác định mức độ ảnh hưởng của xả lũ khẩn cấp và vỡ đập đến hạ du;
- Nêu các tình huống cơ bản và giải pháp xử lý;
-  Đánh giá tình hình để xác định cấp độ khẩn cấp;
-  Nội dung, hình thức cảnh báo; trách nhiệm truyền tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Phương án huy động vật tư, phương tiện, nhân lực khi xảy ra tình huống khẩn cấp
3.  Tiên lượng công việc thực hiện 
3.1 Về bố trí chuyên gia hiện nhiệm vụ tư vấn lập hồ sơ cho chủ đầu tư
-  Số  lượng: Đảm bảo tối thiểu theo như quy định tại Mục IV.2  - Chương này;
- Ngày công thực hiện: Đảm bảo hoàn thành công việc quy định trong phạm vi thực hiện của Chương này.
3.2  Các công việc khác cần phải thực bao gồm  theo phạm vi công việc tư vấn lập hồ sơ cho Chủ đầu tư
a) Công tác điều tra, khảo sát và thu thập số liệu
b) Làm việc với các địa phương trong phạm vi hành lang bảo vệ của công trình nhà máy Thủy điện Thác Mơ
c)  Trình thông qua hoặc lấy ý kiến và báo cáo giải trình ý kiến của các cấp có thẩm quyền trong giai đoạn thu thập dữ liệu và lập phương án trước khi trình Bộ công thương thẩm định và phê duyệt tại:
-  Công ty Cổ phần Thủy điện Thác mơ;
-  Tổng công ty Phát điện 2, Tập đoàn điện lực Việt Nam nếu có (là các công ty mẹ của Công ty CP Thủy điện Thác Mơ);
-  Sở Công thương tỉnh Đồng Nai;
- Tại cơ quan địa phương có thẩm quyền khác theo yêu cầu về lập phương án bảo vệ đập hồ chứa và ứng phó tình huống khẩn cấp.
d) Thay mặt chủ đầu tư trình thẩm định, trình phê duyệt, làm việc, giải trình hiệu chỉnh bổ sung phương án theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt của Bộ công thương (bao gồm tại văn phòng làm việc của cơ quan có thẩm quyền và hiện trường của công trình).
e) Các nội dung công việc phát sinh khác khi đơn vị tư vấn thay mặt chủ đầu tư trình hồ sơ phê duyệt tại Bộ Công thương và lấy ý kiến tại địa phương nơi xây dựng công trình.
III.  Sản phẩm giao nộp và thời gian thực hiện
1. Sản phẩm giao nộp sau khi kết thúc công việc
· Báo cáo thuyết minh Phương án bảo vệ đập hồ chứa thủy điện của công trình Thủy điện Thác Mơ.
· Bản vẽ tổng mặt bằng công trình và các hạng mục công trình được bảo vệ.
· Hồ sơ giao nộp gồm 06 bộ bản cứng và 01 USB lưu toàn bộ  dữ liệu. 
· Chất lượng hồ sơ như yêu cầu tại các mục trên và theo các quy định hướng dẫn hiện hành.	
2. Thời gian thực hiện hợp đồng
2.1 Thời gian thực gói thầu (thực hiện các công việc của gói thầu)
	Thời gian thực hiện lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa: 90, tính từ thời điểm ký kết hợp đồng đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhận hồ sơ để thành lập hội đồng thẩm định (hoặc nhận hồ sơ để tiến hành thẩm định), chưa bao gồm thời gian cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hiện trường, thời gian thẩm định và thời gian phê duyệt.
	2.2 Thời gian tổ chức thẩm định và phê duyệt
	Là thời gian dự kiến thực hiện các công việc của cơ quan có thẩm quyền về việc lấy ý kiến tham vấn, lấy ý kiến tham mưu của các bộ phận chuyên môn, Tổ chức thẩm định, đi kiểm tra hiện trường, ... vv và Ban hành quyết định phê duyệt phương án và Tổng thời gian dự kiến thực hiện này tối đa không vượt quá 45 ngày (trừ trường có đủ cơ sở để chứng minh các công việc trong thời gian này bắt buộc phải cần nhiều hơn 45 ngày thì mới đủ thời gian thực hiện tổ chức thẩm định và phê duyệt Phương án bảo vệ đập hồ chứa thủy điện của công trình Thủy điện Thác Mơ)
 	2.3 Thời gian làm thủ tục thanh quyết toán hợp đồng
	Là thời gian làm thủ tục thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu, thời gian tối đa để thực hiện là: Bên nhận thầu làm hồ sơ thanh quyết toán 15 ngày,  Bên giao thầu làm thủ tục thanh toán cho Bên nhận thầu là 15 ngày.
	2.4 Thời gian cam kết thực hiện gói thầu và lập bảng tiến độ chi tiết thực hiện công việc của hợp đồng
	Trên cơ sở phạm vi công việc của gói thầu như đã quy định trong chương này, các nội dung quy định liên quan khác của Hồ sơ mời thầu và tiến độ tối đa như đã quy định ở phần trên (mục III.2.1 đến mục III.2.3), Đơn vị tư vấn lập hồ sơ phải cam kết thời gian thực hiện công việc của gói thầu không được vượt quá 90 ngày và lập Bảng tiến độ chi tiết thực hiện toàn bộ các công việc của gói thầu từ khi ký hợp đồng để triển khai công việc cho đến nhận được kết quả phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và cuối cùng là thủ thủ tục thanh quyết toán hợp đồng.
	Trong đó Bảng tiến độ chi tiết phải thể hiện rõ được:  Công tác ngoại nghiệp (đi thực địa, thu thập số liệu); Công tác nội nghiệp (xử lý số liệu, tính toán, hoàn thành lập báo cáo phương án); Lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương;  Nộp chủ đầu tư rà soát trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; Tiến độ trình thẩm định, phê duyệt (dự kiến được thời gian thẩm định, thời gian kiểm tra hiện trường, thời gian ra quyết định phê duyệt). 
	Chi tiết Bảng tiến độ công việc thực hiện hợp đồng theo như nội dung công việc tiên lượng thực hiện như sau:
	STT
	Nội dung công việc
	Khoảng thời gian thực hiện (ngày)
	Ghi chú

	I
	Thời gian thực hiện gói thầu (Tổng thời gian tối đa không vượt quá 90 ngày)
	
	

	1
	Ngày ký hợp đồng (ngày bắt đầu triển khai)
	0
	

	2
	Điều tra, khảo sát và thu thập dữ liệu tại nơi thực hiện dự án
	
	

	2.1
	…
	
	

	2.2
	…
	
	

	2.3
	…
	
	

	..
	…..
	
	

	3
	Tham vấn , làm việc với chính quyền địa phương trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình
	
	

	3.1
	…
	
	

	3.2
	…
	
	

	3.3
	…
	
	

	…
	...
	
	

	4
	Xử lý số liệu, lập Phương án
	
	

	3.1
	…
	
	

	3.2
	…
	
	

	3.3
	…
	
	

	…
	
	
	

	5
	Nộp chủ đầu tư xem xét thông qua trước khi trình lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền
	
	

	5.1
	Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ rà soát 
	7 ngày
	

	5.2
	Công ty mẹ của công ty CP thủy điện thác Mơ xem xét có ý kiến
	10 ngày
	

	6
	Hoàn thiện lai hồ sơ theo ý kiến xem xét của Chủ đầu tư
	
	

	8
	Xin ý kiến Cơ quan có thẩm quyền tại địa Phương 
	
	

	8.1
	Sở công thương tỉnh Đồng Nai (nếu có yêu cầu)
	
	

	8.2
	…
	
	

	…
	…..
	
	

	9
	Hoàn thiện lại hồ sơ theo ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền của địa phương
	
	

	10
	Chủ đầu tư thông qua và ký đóng dấu chuyển Đơn vị tư vấn nộp cấp có thẩm quyền phê duyệt
	
	

	12
	Đơn vị có thẩm quyền xem, xét có ý kiến chỉnh sửa trước khi tổ chức thẩm định ( nếu có)
	
	

	13
	Hoàn thiện lại hồ sơ và nộp lại (nếu có)
	
	

	14
	Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định và thông báo ngày thẩm định
	
	

	II
	Thời gian tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án của cơ quan có thẩm quyền (Tổng thời gian tối đa không vượt quá 45 ngày, trường hợp vượt phải chứng minh được có lý do thỏa đáng)
	
	

	1
	Lấy ý kiến tham vấn, ý kiến của các đơn vị chuyên môn (nếu có)
	
	

	…
	…
	
	

	2
	Tổ chức thẩm định phương án
	
	

	2.1
	Thời gian kiểm tra hiện trường
	
	

	2.3
	Thời gia họp thẩm định
	
	

	…
	……..
	
	

	3
	Hoàn thiện và nộp lại Phương án theo các ý kiến thẩm định
	
	

	3.1
	Hoàn thiện phương án theo các ý kiến thẩm định
	
	

	3.2
	Chủ đầu tư thông qua và ký đóng dấu chuyển Đơn vị tư vấn nộp cấp có thẩm quyền phê duyệt 
	
	

	4
	Thực hiện thủ tục phê duyệt
	
	

	..
	……
	
	

	5
	Nhận quyết định phê duyệt
	
	

	III
	Thủ tục thanh quyết toán
	
	

	1
	Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thanh toán
	15 ngày
	

	2
	Chủ đầu tư thực hiện thủ tục thanh toán
	15 ngày
	


	Ghi chú: 
	+ Nội dung công việc trong bản trên là các nội dung tiên lượng công việc của gói thầu, Đơn vị tư vấn trên cơ sở kinh nghiệm thực tế của mình và phạm vị công việc của gói thầu mà chính xác lại nội dung công việc và thời gian thực hiện để đảm bảo không vượt các mốc tổng thời gian thực hiện đã quy định trong Chương này
	+ Trường hợp nhà thầu lập tiến độ thực hiện công việc của gói thầu cho phần công việc liên quan đến Thời gian thực hiện gói thầu (quy định tại mục  III.2.1) lớn hơn 90 ngày thì được đánh giá là Không đạt đánh giá về kỹ thuật và bị loại.
3. Yêu cầu năng lực của đơn vị Tư vấn thực hiện công tác khảo sát lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện
	Có kinh nghiệm thực hiện một trong các hoạt động tư vấn cho công trình thủy điện hoặc Công trình hồ chứa nước (thủy lợi) Cấp I trở lên: 
	a. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
	b. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
	c. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
	d. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật);
	e. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật).
4. Yêu cầu về nhân sự tham gia công tác khảo sát lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước
	TT
	Vị trí đảm nhận 
	Trình độ 
chuyên môn
	Kinh nghiệm

	1.
	01 Chủ trì gói thầu
	1. Trình độ: Đại học, chuyên ngành thủy lợi, thủy điện hoặc xây dựng
2. Chứng chỉ hành nghề: Thiết kế Hạng I
	- Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện (hoặc thủy lợi):  10 năm
- Kinh nghiệm công việc tương tự, đã làm Chủ nhiệm (hoặc tư vấn trưởng hoặc chủ trì) một trong những nội dung công việc tư vấn dưới đây cho công trình thủy điện hoặc thủy lợi: 
1. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
2. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
3. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
4. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật);
5. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật).

	2.
	01 Chuyên gia  phân tích đánh lập phương án
	1. Trình độ: Đại học, chuyên ngành thủy lợi/ thủy điện hoặc xây dựng
2. Chứng chỉ hành nghề: Thiết kế Hạng II
	- Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện (hoặc thủy lợi): 5 năm.
- Kinh nghiệm công việc tương tự, đã một trong những nội dung công việc tư vấn dưới đây cho công trình thủy điện hoặc thủy lợi: 
1. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
2. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
3. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
4. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật);
5. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật).

	3.
	01 Chuyên gia cơ khí thủy công
	1. Trình độ: Đại học, chuyên ngành Cơ khí hoặc Cơ khí thủy lực
2. Chứng chỉ hành nghề: Thiết kế  Hạng II
	- Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện (hoặc thủy lợi): 5 năm 
- Kinh nghiệm công việc tương tự, đã tham gia một trong những nội dung công việc tư vấn dưới đây cho công trình thủy điện hoặc thủy lợi: 
1. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
2. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
3. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
4. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật);
5. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật).

	4.
	01 Chuyên gia phần điện
	1. Trình độ: Đại học, chuyên ngành Điện hoặc Hệ thống điện
2. Chứng chỉ hành nghề: Thiết kế  hạng II
	- Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện (hoặc thủy lợi): 05 năm
 - Kinh nghiệm công việc tương tự, đã tham gia một trong những nội dung công việc tư vấn dưới đây cho công trình thủy điện hoặc thủy lợi: 
1. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
2. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
3. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
4. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật);
5. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật).

	5.
	01 Chuyên gia khảo sát địa hình 
	1. Trình độ: Đại học, chuyên ngành trắc địa hoặc xây dựng
2. Chứng chỉ hành nghề: Khảo sát xây dựng, Hạng II
	- Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện(hoặc thủy lợi): 5 năm 
- Kinh nghiệm công việc tương tự, đã tham gia một trong những nội dung công việc tư vấn dưới đây cho công trình thủy điện hoặc thủy lợi: 
1. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
2. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
3. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
4. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật);
5. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật).

	6.
	01 Chuyên gia khảo sát địa chất 
	1. Trình độ: Đại học, chuyên ngành địa chất, hoặc xây dựng
2. Chứng chỉ hành nghề:  Khảo sát xây dựng,  Hạng II
	- Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện(hoặc thủy lợi), 05 năm
- Kinh nghiệm công việc tương tự, đã tham gia một trong những nội dung công việc tư vấn dưới đây cho công trình thủy điện hoặc thủy lợi: 
1. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
2. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
3. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
4. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật);
5. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật).

	7.
	01 Chuyên gia Thủy Văn  (chủ trì)
	1. Trình độ: Đại học, chuyên ngành thủy văn hoặc thủy lợ
2. Chứng chỉ hành nghề: Khảo sát xây dựng, Hạng II
	- Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện (hoặc thủy lợi): 05 năm
- Kinh nghiệm công việc tương tự, đã tham gia một trong những nội dung công việc tư vấn dưới đây cho công trình thủy điện hoặc thủy lợi: 
1. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
2. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
3. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
4. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật)
5. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật)

	8.
	Chuyên gia thủy công (chủ trì)
	1.Trình độ: Đại học, chuyên ngành thủy lợi/ thủy điện hoặc xây dựng
2. Chứng chỉ hành nghề: Thiết kế, hạng II
	Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện (hoặc thủy lợi): 5 năm 
- Kinh nghiệm công việc tương tự, đã tham gia một trong những nội dung công việc tư vấn dưới đây cho công trình thủy điện hoặc thủy lợi: 
1. Lập FS/ Thẩm tra F/S;
2. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa;
3. Lập TKKT/ Lập thiết kế bản vẽ thi công;
4. Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa/ Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật);
5. Lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập/ Phương án phòng chống lũ lụt hạ du/ Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du (sẽ được ưu tiên hơn về chấm điểm kỹ thuật).


IV. Trách nghiệm các bên
5.1 Trách nhiệm của chủ đầu tư
· Cung cấp các hồ sơ tài liệu liên quan đến công trình.
· Cử cán bộ giám sát, kiểm tra, tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết.
· Tiếp nhận những phần việc đã hoàn thành của nhà thầu theo đúng tiến độ đã cam kết trong Hợp đồng.
· Tạm ứng và thanh quyết toán cho nhà thầu theo các điều khoản đã được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng.
· Trong quá trình đơn vị tư vấn làm việc tại hiện trường, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ tối đa về điều kiện làm việc theo điều kiện sẵn có như phòng họp, nơi làm việc của các chuyên gia tư vấn khi làm việc tại trụ sở của chủ đầu tư.
5.2 Trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập hồ sơ
· Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khi thực hiện khảo sát tại thực địa, thu thập số liệu;
· Lập, hoàn thiện báo cáo đầy đủ các thành phần, nội dung hồ sơ Phương án theo quy định hiện hành trước khi trình thẩm định, phê duyệt;  
· Thay mặt chủ đầu tư, nộp hồ sơ, giải trình với cơ quan có thẩm quyền về thẩm định và phê duyệt hồ sơ lập theo yêu cầu trong chương này
· Nghiên cứu phạm vi công việc và các nội quy định đơn vị tư vấn cần phải thực hiện trong chương này để chào giá để thực hiện cho đến khi hoàn thành sản phẩm tư vấn trong đó đã tính toán đến các chi phí không giới hạn như: Thu thập thông tin, khảo sát hiện trường;  Tham vấn ý kiến các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi đặt dự án; Lập hồ sơ; Thay mặt chủ đầu tư đi nộp hồ sơ; Chi phí phục vụ công tác thẩm định;  Chi phí phục vụ công tác phê duyệt và các nội dung công việc khác cho đến khi sản phẩm của tư vấn được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong đó không bao gồm chi phí chính thức “có biên nhận hoặc hóa đơn chính thức của cơ quan có thẩm quyền” theo quy định của pháp luật mà chủ công trình phải có nghĩa vụ nộp cho cơ quan có thẩm quyền khi nộp hồ sơ, thẩm định và phê duyệt sản phẩm của tư vấn thực hiện cho chủ đầu tư)
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